
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VỊ TRÍ QUY HOẠCH

ĐIỂM DÂN CƯ MỚI SỐ 2 THÔN HỘI XÁ, XÃ TÂN QUANG, HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /10/2023 của UBND huyện Ninh Giang)

STT Họ và tên Địa Chỉ
Số

CMND/
CCCD

Lô
đất

trúng
đấu
giá

DT lô đất
(m2)

Giá
khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khởi điểm (đồng)

Giá tiền
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Số tiền chênh
lệch (đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8=6x7 9 10= 6x9 11=10-8

1 Đoàn Thị Luyến Hưng Long, Ninh Giang,
Hải Dương 030184020951  2-23 80.0 8,000,000 640,000,000 8,800,000 704,000,000 64,000,000

2 Đặng Thanh Hải Đoàn Tùng, Thanh Miện,
Hải Dương 030076006658  2-42 80.0 8,000,000 640,000,000 8,000,000 640,000,000 0

3 Phạm Duy Thắng Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải
Dương 030087001092  2-43 80.0 8,000,000 640,000,000 8,000,000 640,000,000 0

4 Vũ Bá Vượt Chi Lăng Nam, Thanh
Miện, Hải Dương 030078007028  2-45 80.0 8,000,000 640,000,000 8,200,000 656,000,000 16,000,000

5 Hồ Thị Khánh Tân Quang, Ninh Giang,
Hải Dương 035142000422  2-46 80.0 8,000,000 640,000,000 8,500,000 680,000,000 40,000,000

6 Đặng Văn Luyện 110 Bình Lộc, Tân Bình,
Hải Dương 030079020924  2-48 80.0 8,000,000 640,000,000 8,300,000 664,000,000 24,000,000

7 Nguyễn Hữu Hoàng
Thôn Vẻ, Đồng Tâm,

Ninh Giang,
Hải Dương

030083001121  2-49 80.0 8,000,000 640,000,000 8,200,000 656,000,000 16,000,000

8 Đặng Thanh Hải Đoàn Tùng, Thanh Miện,
Hải Dương 030076006658  2-50 80.0 8,000,000 640,000,000 8,000,000 640,000,000 0



9 Vũ Duy Huy
Thôn Phủ, Thái Học, Bình

Giang,
Hải Dương

030095004587  2-52 80.0 8,000,000 640,000,000 9,100,000 728,000,000 88,000,000

10 Vũ Hữu Việt Tân Quang, Ninh Giang,
Hải Dương 030080006029  2-56 80.0 8,000,000 640,000,000 10,000,000 800,000,000 160,000,000

11 Trương Đình Cây Tân Quang, Ninh Giang,
Hải Dương 030087002644  2-62 80.0 8,000,000 640,000,000 9,200,000 736,000,000 96,000,000

12 Vũ Đại Dương Nhân Quyền, Bình Giang,
Hải Dương 030085004148  2-63 80.0 8,000,000 640,000,000 9,200,000 736,000,000 96,000,000

13 Vũ Hữu Việt Tân Quang, Ninh Giang,
Hải Dương 030080006029  2-64 80.0 8,000,000 640,000,000 10,000,000 800,000,000 160,000,000

14 Phạm Thị Thu
Xuân Trì, Tân Quang,

Ninh Giang,
Hải Dương

030192012735  2-65 80.0 8,000,000 640,000,000 10,300,000 824,000,000 184,000,000

15 Phạm Thị Thu
Xuân Trì, Tân Quang,

Ninh Giang,
Hải Dương

030192012735  2-66 80.0 8,000,000 640,000,000 10,700,000 856,000,000 216,000,000

16 Nguyễn Tuấn Hiện Hồng Phong, Ninh Giang,
Hải Dương 030083018292  2-67 80.0 8,000,000 640,000,000 8,900,000 712,000,000 72,000,000

17 Lê Đình Thương Hưng Long, Ninh Giang,
Hải Dương 030090001237  2-68 80.0 8,000,000 640,000,000 8,500,000 680,000,000 40,000,000
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18 Bùi Thị Lan An Lý, Hưng Long, Ninh
Giang, Hải Dương 030189006993  2-73 80.0 8,000,000 640,000,000 10,600,000 848,000,000 208,000,000

19 Nguyễn Văn Hùng

số 7 hẻm 72/1/77  Nguyễn
Trãi,

Thượng Đình, Thanh
Xuân, Hà Nội

030093005409  2-74 80.0 8,000,000 640,000,000 9,100,000 728,000,000 88,000,000

20 Phí Khắc Mấm
Xuân Trì, Tân Quang,

Ninh Giang,
Hải Dương

030068010125  2-75 80.0 8,000,000 640,000,000 11,700,000 936,000,000 296,000,000

21 Nguyễn Văn Tuyên La Xá, Dân Chủ, Tứ Kỳ,
Hải Dương 030081005250  2-76 80.0 8,000,000 640,000,000 10,300,000 824,000,000 184,000,000

22 Lê Văn Hậu
Xuân Trì, Tân Quang,

Ninh Giang,
Hải Dương

030069001802  2-77 127.0 10,000,000 1,270,000,000 13,000,000 1,651,000,000 381,000,000

Tổng cộng 1,807.0 14,710,000,000 17,139,000,000 2,429,000,000
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VỊ TRÍ QUY HOẠCH

ĐIỂM DÂN CƯ MỚI SỐ 2 THÔN HỘI XÁ, XÃ TÂN QUANG, HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số 276/TTr-TNMT ngày 06/10/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường)
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1 Đoàn Thị Luyến Hưng Long, Ninh Giang,
Hải Dương 030184020951  2-23 80.0 8,000,000 640,000,000 8,800,000 704,000,000 64,000,000

2 Đặng Thanh Hải Đoàn Tùng, Thanh Miện,
Hải Dương 030076006658  2-42 80.0 8,000,000 640,000,000 8,000,000 640,000,000 0

3 Phạm Duy Thắng Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải
Dương 030087001092  2-43 80.0 8,000,000 640,000,000 8,000,000 640,000,000 0

4 Vũ Bá Vượt Chi Lăng Nam, Thanh
Miện, Hải Dương 030078007028  2-45 80.0 8,000,000 640,000,000 8,200,000 656,000,000 16,000,000

5 Hồ Thị Khánh Tân Quang, Ninh Giang,
Hải Dương 035142000422  2-46 80.0 8,000,000 640,000,000 8,500,000 680,000,000 40,000,000

6 Đặng Văn Luyện 110 Bình Lộc, Tân Bình,
Hải Dương 030079020924  2-48 80.0 8,000,000 640,000,000 8,300,000 664,000,000 24,000,000

7 Nguyễn Hữu Hoàng
Thôn Vẻ, Đồng Tâm,

Ninh Giang,
Hải Dương

030083001121  2-49 80.0 8,000,000 640,000,000 8,200,000 656,000,000 16,000,000

8 Đặng Thanh Hải Đoàn Tùng, Thanh Miện,
Hải Dương 030076006658  2-50 80.0 8,000,000 640,000,000 8,000,000 640,000,000 0



9 Vũ Duy Huy
Thôn Phủ, Thái Học, Bình

Giang,
Hải Dương

030095004587  2-52 80.0 8,000,000 640,000,000 9,100,000 728,000,000 88,000,000

10 Vũ Hữu Việt Tân Quang, Ninh Giang,
Hải Dương 030080006029  2-56 80.0 8,000,000 640,000,000 10,000,000 800,000,000 160,000,000

11 Trương Đình Cây Tân Quang, Ninh Giang,
Hải Dương 030087002644  2-62 80.0 8,000,000 640,000,000 9,200,000 736,000,000 96,000,000

12 Vũ Đại Dương Nhân Quyền, Bình Giang,
Hải Dương 030085004148  2-63 80.0 8,000,000 640,000,000 9,200,000 736,000,000 96,000,000

13 Vũ Hữu Việt Tân Quang, Ninh Giang,
Hải Dương 030080006029  2-64 80.0 8,000,000 640,000,000 10,000,000 800,000,000 160,000,000

14 Phạm Thị Thu
Xuân Trì, Tân Quang,

Ninh Giang,
Hải Dương

030192012735  2-65 80.0 8,000,000 640,000,000 10,300,000 824,000,000 184,000,000

15 Phạm Thị Thu
Xuân Trì, Tân Quang,

Ninh Giang,
Hải Dương

030192012735  2-66 80.0 8,000,000 640,000,000 10,700,000 856,000,000 216,000,000

16 Nguyễn Tuấn Hiện Hồng Phong, Ninh Giang,
Hải Dương 030083018292  2-67 80.0 8,000,000 640,000,000 8,900,000 712,000,000 72,000,000

17 Lê Đình Thương Hưng Long, Ninh Giang,
Hải Dương 030090001237  2-68 80.0 8,000,000 640,000,000 8,500,000 680,000,000 40,000,000

18 Bùi Thị Lan An Lý, Hưng Long, Ninh
Giang, Hải Dương 030189006993  2-73 80.0 8,000,000 640,000,000 10,600,000 848,000,000 208,000,000

19 Nguyễn Văn Hùng

số 7 hẻm 72/1/77  Nguyễn
Trãi,

Thượng Đình, Thanh
Xuân, Hà Nội

030093005409  2-74 80.0 8,000,000 640,000,000 9,100,000 728,000,000 88,000,000



20 Phí Khắc Mấm
Xuân Trì, Tân Quang,

Ninh Giang,
Hải Dương

030068010125  2-75 80.0 8,000,000 640,000,000 11,700,000 936,000,000 296,000,000

21 Nguyễn Văn Tuyên La Xá, Dân Chủ, Tứ Kỳ,
Hải Dương 030081005250  2-76 80.0 8,000,000 640,000,000 10,300,000 824,000,000 184,000,000

22 Lê Văn Hậu
Xuân Trì, Tân Quang,

Ninh Giang,
Hải Dương

030069001802  2-77 127.0 10,000,000 1,270,000,000 13,000,000 1,651,000,000 381,000,000

Tổng cộng 1,807.0 14,710,000,000 17,139,000,000 2,429,000,000
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